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Học sinh điền kết quả vào ô bên phải tương ứng:
	Câu 1: Điền vào chỗ chấm.
a) 12 tạ 34 kg = ……… tạ .
b)  15 km 62 m = ….. …dam 
	

	
	

	Câu 2: Tìm 30% của 150 kg gạo


	

	
	

	Câu 3: Tính
a) 27,6% + 38%
b) 54,8% x 6
	

	
	

	Câu 4: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam với số học sinh cả lớp.
	

	
	

	Câu 5: Một cái quạt bán ra với giá 322 000 đồng. Biết rằng, giá vốn của cái quạt là 280 000 đồng. Hỏi người đó lãi bao nhiêu phần trăm?
	

	
	

	Câu 6: Nêu một từ đồng nghĩa, một từ trái nghĩa với từ “dũng cảm”?

	

	
	

	Câu 7: Tìm 5 từ đồng nghĩa với từ “đen”?
	



	Câu 8: Tìm 5 từ láy bắt đầu bằng “d”?
	



 
	 Câu 9: Xác định các quan hệ từ trong câu sau:
   “Hôm sau ông đến thì được tin người chồng đã lấy khác nhưng không cứu được vợ.”
	



	Câu 10: Hải Thượng Lãn Ông tên thật là gì?
	

	

	Câu 11: Xác định chủ ngữ trong câu sau:
    “Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó cuốn chặt một cành.”
	

	
	

	[bookmark: _GoBack]Câu 12: Kể tên 2 con sông lớn nhất ở Việt Nam?
	



	Câu 13: Tên một di sản văn hóa thế giới phi vật thể được công nhận ở Tây Nguyên?
	

	
	

	Câu 14: Nước ta có bao nhiêu dân tộc anh em?
	

	
	

	Câu 15: Để làm được cầu bắc qua sông, người ta thường dùng loại vật liệu nào?
	

	
	

	Câu 16: Em bé nằm trong bụng mẹ gọi là gì?
	

	
	

	Câu 17: Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào năm nào?
	

	
	

	Câu 18: Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta?  
	

	



	Câu 19: Bài hát “Mùa hoa phượng nở” do ai sáng tác? 
	



	Câu 20: Kể tên 3 giống gà được nuôi nhiều ở nước ta?
	


                                           
Chúc các con làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt!
